
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng III

4 GS02 TRƢƠNG THỊ ẨN 10/08/1984
Đông Lâm, Nhơn Lộc, 

An Nhơn, Bình Định
052184010547

Kỹ sƣ kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (cấp thoát nƣớc)

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH TVTK & 

XD Huy Hoàng Trƣờng Đại học thủy lợi 

cơ sở 2

5 GS02 Trần Thanh Quốc 02/09/1986

Tổ 52 khu vực 7 phƣờng 

Lê Hồng Phong, Quy 

Nhơn

230626062 Kỹ sƣ Điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Huy HOàng
Trƣờng Đại học Quy 

Nhơn

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLDG Định giá xây dựng Hạng II

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

DG01 Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

PLGS
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

9 QLDA NGUYỄN TỐ NGHỊ 047/11/1985 Hoài Ân, Bình Định 211897105 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III
Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Hoài Ân
không cung cấp

Công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế xây dựng Bình 

Phú

Trƣờng Đại học Bách 

Khoa - Đại học Đà Nẵng

Trƣờng Đại học Kiến 

Trúc thành phố Hồ Chí 

Minh

6
HOÀNG THỊ HƢƠNG 

TRÀ
11/06/1978

Số 16/32 Nguyễn Trãi, 

Phƣờng Lê Lợi, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định.

051178007453
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Kỹ sƣ xây dựng xây 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Huy Hoàng

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 6-2023

3 Lê Văn Trúc 10/09/1985

Tổ 9, khu vực 2, p. 

Đống Đa, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211894346

1 Đỗ Minh Sinh 20/10/1988

Thôn Xuân Quang, Xã 

Cát Tƣờng, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052088017190
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Duy Tân

2 Đặng Văn Đức 24/09/1991

01/10/27 La Văn Tiến, 

phƣờng Ghềnh Ráng, TP 

Quy Nhơn, Bình Định

052091023363
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty Cổ phần tƣ vấn 

T27 - Chi nhánh Bình 

Định

Đại học Quang Trung

8 ĐỖ HUỲNH DUY 23/3/1990 Tuy Phƣớc, Bình Định 052090017481 Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH MTV 

XDTH Bình Định
không cung cấp

7 VÕ VĂN ĐƢỢC 20/01/1992 An Nhơn, Bình Định 052092002003
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
không cung cấp không cung cấp



GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

11 GS01
TRƢƠNG VĨNH HOÀNG 

ÁNH
29/12/1974 An Nhơn, Bình Định 211513639

Thạc sỹ XD công trình 

thủy

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Trƣờng Cao đẳng Cơ 

điện -XD&NL Trung bộ
không cung cấp

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng III

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Hạng III

15 PLTK LÊ ĐÌNH HANH 10/12/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078015647
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

CÔng ty CP TVTK giao 

thông

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

16 GS10 NGUYỄN ĐỨC VIỄN 05/12/1981 Tây Sơn, Bình Định 211761575
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

Toàn Thắng
không cung cấp

17 QLDA NGUYỄN MẠNH TƢỜNG 08/11/1984 Hà Nội 019084000242 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Quản lý dự án Hạng II Công ty CP ĐT VCN không cung cấp

TK02 Quản lý dự án Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

19 GS02 TRẦN QUÝ ĐỨC 24/4/1972 Quy Nhơn, Bình Định 072008840220 Kĩ sƣ điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

CÔng ty TNHH TVXD 

Đại Hùng
không cung cấp

20 GS01 BÙI VĂN ĐÀO 14/6/1997 Quy Nhơn, Bình Định 052097015606 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔng ty TNHH TVXD 

Nguyên Khôi
không cung cấp

21 QLDA TRƢƠNG DŨNG CHI 16/02/1984 Quy Nhơn, Bình Định 052084019766
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành Vinh
không cung cấp

không cung cấp

Đại học Cần Thơ

14 LÊ CÔNG ĐẤU 16/02/1997 Tây Sơn, Bình Định 052097000268
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty CP TVTK giao 

thông BĐ

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng
không cung cấp

không cung cấp

13 NGUYỄN ĐỨC TIN 14/8/1981 Quy Nhơn, Bình Định 052081012155

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

CÔng ty TNHH TVTK& 

MT Tấn Phát

Đại Học 

12 ĐỖ TRỌNG TÚ 12/9/1991 An Nhơn, Bình Định 052091021310

10 LÊ ĐÌNH ANH PHONG 05/9/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091009600 Kỹ sƣ nhiệt - lạnh
CÔng ty TNHH TVXD 

L&T

18 HUỲNH THANH KHOA 30/6/1980 TPHCM 025471890 Kiến trúc sƣ
Ban QLDA ĐTXD 

DD&CN Tỉnh

Đại Học kiến trúc 

TpHCM



22 PLGS NGUYỄN VĂN PHI 11/01/1982 An Nhơn, Bình Định 052082000592 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Trung tâm khuyến công 

& xúc tiến thƣơng mại 

BĐ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

23 PLGS NGUYỄN THỊ THU HẰNG 28/02/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080000550
Thạc sỹ mạng& hệ 

thống điện
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Trung tâm khuyến công 

& xúc tiến thƣơng mại 

BĐ

Đại học Đà Nẵng

24 PLGS VĂN THÁI TOÀN 10/02/1980 Quy Nhơn, Bình Định 052080006942 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Trung tâm khuyến công 

& xúc tiến thƣơng mại 

BĐ

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

25 PLGS LÊ XUÂN BẢO 12/5/1979 Quy Nhơn, Bình Định 052079000637 Kỹ sƣ Điện Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

Trung tâm khuyến công 

& xúc tiến thƣơng mại 

BĐ

không cung cấp

26 PLGS ĐỖ VĂN THẠNH 10/9/1979 Phù Mỹ, Bình Định 052079027276
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

CÔng ty TNHH TVXD 

TH Tuấn Hùng

Đại học giao thông vận 

tải

27 PLGS NGUYỄN TẤN NGỌC 16/9/1992 Phù Mỹ, Bình Định 052092013771
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III

CÔng ty TNHH XD TH 

Tiến Thành
không cung cấp

28 GS01 NGUYỄN THANH TÂM 06/8/1990 Tuy Phƣớc, Bình Định 052090010925 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng
không cung cấp

29 GS01 NGUYỄN VĂN THẮNG 07/7/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215227777 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp

Đại học giao thông vận 

tải

30 TK11 VÕ KHÁNH MY 10/9/1994 Tuy Phƣớc, Bình Định 215286261 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II
CÔng ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt

Đại Học kiến trúc 

TpHCM

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLĐG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát thi công Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

33 GS01
NGUYỄN THANH 

NGUYÊN
18/12/1991 Hoài Nhơn, Bình Định 052091015224

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp

Đại học sƣ phạm KT 

TPHCM

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

không cung cấp
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty CP TVTK giao 

thông

không cung cấp

34 PHẠM NGUYÊN HỮU 21/10/1990 Quy Nhơn, Bình Định 052090019244

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty CP TVTK giao 

thông
32 NGUYỄN HỮU CHƢƠNG 15/8/1996 An Nhơn, Bình Định 052096011586

31 NGUYỄN VĂN HÒA 10/02/1975 An Nhơn, Bình Định 052075006348 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

Thái Hòa
Đại Học Hồng Bàng



35 GS01 TRẦN TRỌNG HỮU 16/4/1996 Phù Mỹ, Bình Định 052096011164
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP TV TLTĐ 

BĐ
Đại học XD Miền Trung

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

37 GS02 VÕ ĐÌNH THÀNH 06/4/1990 Quảng Ngãi 051090012634
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III

CÔng ty CP Hƣng Thịnh 

Incons

Đại Học công nghiệp 

TpHCM

38 GS10 LÊ DUY KHÁNH 26/02/1991 Quy Nhơn, Bình Định 215367284 Kỹ sƣ xây dựng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
CÔng ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

41 KS01 DƢƠNG TUẤN KIỆT 10/02/1974 Quy Nhơn, Bình Định 052074022050 Cử nhân địa chất khảo sát Địa chất Hạng II không cung cấp
Đại học khoa học Tự 

nhiên TPHCM

42 QLDA HÀ THANH THỌ 25/4/1989 Phù Cát, Bình Định 052089001011
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng III

CÔng ty TNHH Yến 

Tùng
Đại học Quang Trung

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

KS02 khảo sát Địa hình Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

KS02 khảo sát Địa hình Hạng III

46 GS02 HỒ CÔNG THOẠI 20/12/1973 Quy Nhơn, Bình Định 052073015934 Kỹ sƣ kỹ thuật điện
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Hạng III CÔng ty TNHH TH HTC

Đại Học bách khoa Hà 

Nội

43 TRẦN ĐÌNH TRƢỞNG 24/7/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091008146

Trƣờng Đại học Quy 

Nhơn

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

CÔng ty TNHH TKXD 

Hiệp Thành
36

NGUYỄN THỊ XUÂN 

MỪNG
04/02/1994 Tuy Phƣớc, Bình Định 052194001411

45 PHẠM NGỌC SƠN 26/02/1995 Phù Mỹ, Bình Định 215362727
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH Lê 

Nguyễn
không cung cấp

39 HUỲNH CÔNG ĐỊNH 21/7/1994 Tuy Phƣớc, Bình Định 052094005015
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH TVXD 

ACT
không cung cấp

44 BÙI THÀNH THỌ 26/01/1996 Tuy Phƣớc, Bình Định 215336284
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng 

công trình 

CÔng ty TNHH Lê 

Nguyễn

40 NGUYỄN ĐÀO GIA HUY 18/10/1997 Quy Nhơn, Bình Định 052097013262
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

CÔng ty TNHH 

TVTKXD Huy Hoàng
Đại học XD Miền Trung

Đại học XD Miền Trung

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH Yến 

Tùng

Đại học bách khoa 

TPHCM



47 PLTK ĐẶNG NGUYÊN THIỆN 01/10/1975 Quy Nhơn, Bình Định 211516886
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

CÔng ty CP TVTK GT 

BĐ

Đại học giao thông vận 

tải

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đƣờng bộ
Hạng II

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
Hạng II

48 NGUYỄN THÀNH TRIỀU 19/02/1973 Quy Nhơn, Bình Định 052073012465
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP TVTK giao 

thông BĐ
không cung cấp


